
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH CHIỂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN/3- NĂM HỌC 2021 - 2022
STT            HỌ VÀ TÊN Lớp Nữ Ngày tháng năm sinh HỌ TÊN CHA (MẸ) Số ĐT

1 PIRATLA SRI VI AN 4/3 X 25/08/2012 Piratla Rama Subrahnanyam0918076037
2 Lê Quang Anh 4/3 10/02/2012 Lê Quang Khánh 0352507269

3 Trần Thanh Bảo Anh 4/3 X 14/01/2012 Trần Đức Thanh 0903955367
4 Huỳnh Gia Bảo 4/3 20/07/2012 Huỳnh Ngọc Diệp 0904546041

5 Vũ Trần Minh Châu 4/3 X 11/09/2012 Vũ Đức Thịnh 0869206840

6 Nguyễn Thùy Dương 4/3 X 10/05/2012 Nguyễn Huy Cường 0904007854
7 Lê  Minh Đức 4/3 22/05/2012 Lê Văn Phong 0988813590

8 Lê Thanh Hà 4/3 X 25/10/2012 Lê Hoàng Linh 0908943368
9 Lê Trí Hoàng 4/3 18/11/2012 Lê Trí Công 0917451639

10 Nguyễn Tấn Huy 4/3 08/01/2012 Nguyễn Tấn Tài 0973137783

11 Nguyễn Lê Trúc Khanh 4/3 X 25/11/2012 Nguyễn Tuấn Anh 0903907170
12 Lâm Đăng Khoa 4/3 12/07/2012 0938847292

13 Lư  Minh Khôi 4/3 15/03/2012 Lư Thanh Hiền 0919524878
14 Trương Hoàng Lan 4/3 X 27/03/2012 Trương Quốc Dũng 0937503477

15 Trần Âu Thiên Long 4/3 12/07/2012 Âu Chí Nguyện 0909209207

16 Võ Duy Minh 4/3 02/10/2012 Võ Văn Sơn 0969996068
17 Nguyễn Huỳnh Hà My 4/3 X 29/02/2012 Nguyễn Hồng Phúc 0909154662

18 Đặng Lê Ly Na 4/3 X 06/08/2012 Đặng Thanh Ngọc 0983387008
19 Trần Hồ Kim Ngân 4/3 X 03/11/2012 0977926599

20 Trương Bảo Ngọc 4/3 X 27/09/2012 Trương Thanh Tùng 0937623462

21 Huỳnh Phạm Khôi Nguyên 4/3 18/10/2012 Huỳnh Tuấn Anh 0938108212
22 Nguyễn Hoàng Nhật 4/3 27/08/2012 Nguyễn Bách Thắng 0909643441

23 Nguyễn Thanh Phong 4/3 08/08/2012 Nguyễn Hiếu 0933961562
24 Nguyễn Minh Phúc 4/3 04/05/2012 Nguyễn Minh Thu 0989247288

25 Đặng Thành Minh Quân 4/3 10/09/2012 Đặng Văn Thành Em 0909275767

26 Văn Minh Tuệ 4/3 27/08/2012 Văn Thiên Trung 0976617850
27 Đoàn Vũ Quốc Thiên 4/3 18/12/2012 Đoàn Văn Tuấn 0906774877

28 Đặng Quốc Thuận 4/3 09/05/2012 Đặng Quốc Thông 0907605907
29 Huỳnh Minh Trí 4/3 05/01/2012 Huỳnh Anh 0936360290

30 Trịnh Lê Mỹ Vân 4/3 X 15/02/2012 Trịnh Bá Linh 0908883777

Tổng kết danh sách có 30 học sinh
TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 8 năm  2021
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